KẾ HOẠCH TUẦN 5 TỪ NGÀY 28/10 ĐẾN 1/11/2024
LỚP: LÁ 2
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Trò chuyện sáng
	
	
	- Trẻ quan sát và nói về thời tiết hôm nay.
	
	- Trẻ quan sát và nói về tranh câu truyện “Sơn tinh thủy tinh”

	Thể dục sáng
	- Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân (2 lần/ 8 nhịp)
- Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái  (2 lần/ 8 nhịp)
- Chân: Đưa sang ngang (2 lần/ 8 nhịp)
- Bật nhảy: Bật tách chân, khép chân (2 lần/ 8 nhịp)

	Giờ học
	Nhường nhịn em nhỏ, bạn

- Trẻ biết cách nhường nhịn khi chơi với bạn
Chạy 18m trong khoảng 5 - 10 giây
 - Củng cố đập và bắt bóng tại chỗ đúng tư thế, khéo léo không làm rơi bóng.

- Trẻ biết chạy 18m trong khoảng 5 - 10 giây
	Bé vui học chữ: u, ư

- Trẻ nhận biết và phân biệt được  u, ư trong các từ: cái tủ, đu đủ, cá thu,  lá thư, cử tạ,, sư tử và luyện phát âm qua các bài đồng dao, bài thơ, bài hát: kéo cưa lửa xẻ, ủn à ủn ỉn.
BT u, ư trang 10, 11
	Mùa mưa – mùa nắng (cs94) 
(Bé với hiện tượng nắng – mưa)
- Trẻ biết đặc điểm, ích lợi, ảnh hưởng của mùa mưa - mùa nắng đối với con người, cây cối, động vật (cs94)
BT nắng mưa trang 16, 17,18, 21
	Dạy hát “Cho tôi đi làm mưa với”
Nghe hát “Mưa rơi”

(Bé với hiện tượng nắng – mưa)

- Trẻ hát thuộc và đúng giai điệu bài hát “Cho tôi đi làm mưa với”, chú ý lắng nghe và cảm nhận được giai điệu của bài hát “Mưa rơi”
Nghe, phân biệt âm thanh trong thiên nhiên, cuộc sống (gió mưa, xe cộ, đóng mở cửa…)
	Sơn tinh thủy tinh (Bé với hiện tượng nắng – mưa)
- Trẻ biết nghe hiểu nội dung truyện “Sơn tinh thủy tinh”
Củng cố: Trong - ngoài, phải – trái,  trước – sau, trên – dưới

	Hoạt động ngoài trời
	- TCDG “Bịt mắt đánh trống”
- Làm quen bài đồng dao, bài thơ, bài hát: kéo cưa lửa xẻ, ủn à ủn ỉn.
- Chơi tự do:

+ Đi cà kheo

+ Đi trên gáo dừa

+ Thảy vòng vào cột

+ Chơi với cát
	- TCDG “Bịt mắt đánh trống”
- Quan sát thời tiết hôm nay: Dự đoán một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra
- Chơi tự do: 

+ Câu cá

+ Kéo mo cau                  

+ Chơi với nước

+ Ném bowlling
	- TCVĐ “Nhảy tiếp sức”
- Làm quen bài hát “Cho tôi đi làm mưa với”
- Chơi tự do:

+ Chơi câu cá

+ Đi trên gáo dừa

+ Thảy vòng vào cột

+ Ném bowlling
	- TCVĐ “Nhảy tiếp sức”
- Làm quen câu chuyện“Sơn tinh thủy tinh”
- Chơi tự do:

+ Chơi câu cá

+ Đi trên gáo dừa

+ Thảy vòng vào cột

+ Ném bowlling
	- TCVĐ: Nhảy tiếp sức
- Quan sát và nói về “Một số hiện tượng thời tiết thay đổi theo mùa và thứ tự các mùa”

- Chơi tự do: 


+ Đi cà kheo

+ Di chuyển qua lá hái quả

+ Thảy vòng vào cột
+ Đi về đích trên lá

	Hoạt động

vui chơi
	- Góc học tập: Bé tiếp tục phân nhóm hành vi đúng - sai khi chơi với bạn.
- Góc phân vai : Trẻ chủ động chơi nhưng có sự gợi ý hỗ trợ của cô

- Góc xây dựng : Trẻ chủ động nhưng có sự gợi ý hỗ trợ của cô
	- Góc làm  quen chữ viết: Bé làm bài tập chữ u, ư (Trang 10.11)
- Góc học tập: Bé tiếp tục phân nhóm hành vi đúng - sai khi chơi với bạn.
- Góc phân vai : Trẻ chủ động chơi nhưng có sự gợi ý hỗ trợ của cô

- Góc xây dựng : Trẻ chủ động nhưng có sự gợi ý hỗ trợ của cô
	- Góc học tập: 
+ Bé tiếp tục làm bài tập về mùa  mưa - mùa nắng.
+ Bé tiếp tục phân nhóm hành vi đúng - sai khi chơi với bạn.
- Góc làm  quen chữ viết: Bé làm bài tập chữ u, ư (Trang 10.11)

- Góc phân vai : Trẻ chủ động chơi nhưng có sự gợi ý hỗ trợ của cô

- Góc xây dựng : Trẻ chủ động nhưng có sự gợi ý hỗ trợ của cô
	- Góc âm nhạc: Tiếp tục hát bài hát “Cho tôi đi làm mưa với”

- Góc học tập: 

+ Bé làm bài tập về mùa  mưa - mùa nắng.
+ Bé tiếp tục phân nhóm hành vi đúng - sai khi chơi với bạn.
- Góc làm  quen chữ viết: Bé làm bài tập chữ u, ư (Trang 10.11) 
- Góc phân vai : Trẻ chủ động chơi nhưng có sự gợi ý hỗ trợ của cô

- Góc xây dựng : Trẻ chủ động nhưng có sự gợi ý hỗ trợ của cô
	- Góc văn học: Bé kể chuyện theo tranh “Sơn tinh thủy tinh”

- Góc âm nhạc: Tiếp tục hát bài hát “Cho tôi đi làm mưa với”
- Góc học tập: 

+ Bé làm bài tập về mùa  mưa - mùa nắng.

+ Bé tiếp tục phân nhóm hành vi đúng - sai khi chơi với bạn.
- Góc làm  quen chữ viết: Bé làm bài tập chữ u, ư (Trang 10.11) 
- Góc phân vai : Trẻ chủ động chơi nhưng có sự gợi ý hỗ trợ của cô

- Góc xây dựng : Trẻ chủ động nhưng có sự gợi ý hỗ trợ của cô

	Giờ ăn
	- Trẻ biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh

	Giờ ngủ
	- Nghe hát: Xe chỉ luồn kim

	Sinh hoạt chiều
	- Trẻ tiếp tục nói cách nhường nhịn khi chơi với bạn
	- Trẻ làm quen tiếng anh (Học ngoại khóa)

	- Trẻ tiếp tục làm bài tập “Nắng mưa”
	- Trẻ làm quen tiếng anh (Học ngoại khóa)

	- Trẻ nghe lại câu chuyện “ Sơn tinh- Thủy tinh”

	Nhận xét cuối ngày
	
	
	
	
	


Mùa mưa – mùa nắng

(Bé với hiện tượng nắng – mưa)

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết đặc điểm, ích lợi, ảnh hưởng của mùa mưa - mùa nắng đối với con người, cây cối, động vật (cs94)

II. Chuẩn bị:

- Tranh về mùa nắng – mùa mưa, ích lợi, ảnh hưởng của mùa nắng – mùa nắng

- Nhà: mặt trời, đám mây

- Bài tập:

+ Bài tập 1 hoa: Nối đặc điểm của mùa mưa với nhau, đặc điểm mùa nắng với nhau.

+ Bài tập 2 hoa: Khoanh tròn màu đỏ vào tranh lợi ích của mùa nắng, khoanh tròn màu xanh vào lợi ích mùa mưa.

+ Bài tập 3 hoa: Khoanh tròn màu đỏ vào tranh tác hại của mùa nắng, khoanh tròn màu xanh vào tác hại mùa mưa.

III. Tiến hành:

Hoạt động 1:

- Ổn định lớp: Trẻ chơi trò chơi “Pesi – Coca”
- Trẻ kết thành 2 nhóm và thảo luận:

@ Nhóm 1 quan sát và thảo luận về tranh mùa nắng:

+ Bức tranh nói về mùa gì?

+ Mùa nắng có đặc điểm gì?

+ Lợi ích của mùa nắng?

+ Nếu trời nắng liên tục có ảnh hưởng gì đến con người, cây cỏ, động vật?

@ Nhóm 2 quan sát và thảo luận về tranh mùa mưa:

+ Bức tranh nói về mùa gì?

+ Mùa mưa có đặc điểm gì?

+ Lợi ích của mùa mưa?

+ Nếu trời mưa liên tục có ảnh hưởng gì đến con người, cây cỏ, động vật?

- Tập trung trẻ, từng nhóm trình bày về nội dung của nhóm mình (Cô quan sát và gợi ý cho trẻ)

Hoạt động 2:

- Trò chơi 1: Mỗi trẻ có 1 rổ tranh về ích lợi của mùa mưa – mùa nắng, trẻ tự phân loại thành 2 nhóm (Nhóm ích lợi của mùa nắng, nhóm ích lợi của mùa mưa). Trẻ nào đúng tặng 1  hoa.

- Trò chơi 2: Về đúng nhà

+ Mỗi trẻ cầm 1 thẻ tranh về thời tiết mùa mưa – mùa nắng. Nếu tranh mùa

mưa thì chạy về nhà đám mây đen, tranh mùa nắng thì chạy về nhà mặt trời

(Trẻ nào đúng tặng 1  hoa)

+ Trẻ đổi tranh, chơi lần 2 (Trẻ nào đúng tặng 1 hoa)

- Trẻ kết nhóm theo số hoa về bàn thực hiện bài tập :
+ Bài tập 1 hoa: Nối đặc điểm của mùa mưa với nhau, đặc điểm mùa nắng với nhau.

+ Bài tập 2 hoa: Khoanh tròn màu đỏ vào tranh lợi ích của mùa nắng, khoanh tròn màu xanh vào lợi ích mùa mưa.

+ Bài tập 3 hoa: Khoanh tròn màu đỏ vào tranh tác hại của mùa nắng, khoanh tròn màu xanh vào tác hại mùa mưa.
- Kết thúc
Cho tôi đi làm mưa với

Nghe hát: Mưa rơi
(Bé với hiện tượng nắng – mưa)

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ hát thuộc và đúng giai điệu bài hát “Cho tôi đi làm mưa với” 

-  Chú ý nghe và cảm nhận được giai điệu của baì hát “Mưa rơi”

II. Chuẩn bị:

- Nhạc không lời bài hát “Cho tôi đi làm mưa với”

- Nhạc bài “Mưa rơi”

3. Tiến hành:

Hoạt động 1:
- Ổn định:  Trẻ chơi trò chơi “Trời mưa”

- Trò chơi các con vừa chơi nói về gì?

- À! Đúng rồi hôm nay cô cũng có bài hát nói về mưa bài hát có tên “Cho tôi đi làm mưa với” sáng tác Hoàng Hà. Các con chú ý nghe cô hát nhé!

- Cô hát cho trẻ nghe.

- Bài hát cô vừa hát có tên gì? Ai sáng tác? (Gọi trẻ trả lời)
- Cô dạy trẻ hát từng câu, đến hết đoạn 1 cho trẻ hát lại đoạn 1. (trẻ có thể đọc thuộc lời nếu câu hát khó nhớ).
- Tương tự với các đoạn còn lại.
- Cô cho trẻ hát 2, 3 lần (Cô quan sát sửa sai cho trẻ)
Hoạt động 2:
- Nhóm bạn trai – bạn gái (Cô quan sát từng nhóm, động viên và sửa kịp thời cho trẻ).

- Từng nhóm nhỏ ( 4 trẻ), cá nhân.

- Trẻ hát cả lớp, kết hợp với nhạc.

Hoạt động 3:

- Các con hát giỏi, để thưởng Cô cho các con nghe bài hát “Mưa rơi” nhé!

- Cô mở máy cho trẻ nghe.

- Bài hát “Mưa rơi” thuộc làn điệu dân ca Xá

- Giai điệu bài hát như thế nào? (Gọi trẻ trả lời)
- Trẻ nghe hát, kết hợp múa minh họa.

- Kết thúc.
Sơn tinh thủy tinh (Bé với hiện tượng nắng – mưa)

1. Mục đích yêu cầu: 

- Trẻ biết nghe hiểu nội dung truyện “Sơn tinh thủy tinh”

II. Chuẩn bị: 

- Tranh minh họa câu chuyện “Sơn Tinh, Thủy Tinh”

III. Tiến hành:

* Hoạt động 1: 

-  Hôm nay cô có một câu chuyện kể về hai chàng trai anh dũng, tài đức song toàn, câu chuyện có tên là “Sơn Tinh, Thủy Tinh”. Cả lớp lắng nghe cô kể nhé!

-  Cô kể kết hợp với tranh.

- Đàm thoại:

+ Cô vừa kể chuyện có tên là gì?

+ Vua Hùng muốn kén rể như thế nào?

+ Hai chàng trai có tên là gì?

+ Sơn Tinh, Thủy Tinh có tài gì? 

+ Sau khi Sơn Tinh, Thủy Tinh thi tài xong vua Hùng đã nói gì?

+ Ai đã mang lễ vật đến trước?

+ Khi biết Sơn Tinh đã rước công chúa Mị Nương thì Thủy Tinh làm gì?

+ Sơn Tinh đã làm gì để chống lại Thủy Tinh?

+ Cuộc giao tranh đã kết thúc như thế nào?

* Hoạt động 2: 

- Cô cho trẻ kết nhóm và kể lại câu chuyên theo tranh (Cô quan sát, hướng dẫn, động viên trẻ).

- Từng nhóm lên kể lại chuyện

- Kết thúc.
Bé vui học chữ: u, ư
1. Mục đích yêu cầu

- Trẻ nhận biết và phân biệt được u, ư trong các từ: cái tủ, đu đủ, cá thu, lá thư, cử tạ, sư tử và luyện phát âm qua các bài đồng dao, bài thơ: Kéo cưa lửa xẻ, ủn à ủn ỉn. 
II. Chuẩn bị

- Tranh + từ tương ứng với tranh: cái tủ, đu đủ, cá thu, lá thư, cử tạ, sư tử 
- Các bài thơ dán trên tường.

- Bài tập, bút, giấy, sáp màu, sách bài tập

III. Tiến hành

Hoạt động 1:

* Chữ u

- Cô đưa tranh: cái tủ, đu đủ, cá thu, trẻ đoán và đọc từ dưới tranh ( Gọi 1 vài trẻ).

- Trẻ gạch chân chữ giống nhau.

- Giới thiệu chữ  u (viết in thường) Mời vài trẻ đọc chữ vừa tìm.

- Trẻ đọc bài thơ  “Ủn à ủn ỉn”, kết hợp chuyển đội hình.

* Chữ  ư
- Cô đưa tranh: Lá thư, cử tạ, sư tử trẻ đoán và đọc từ dưới tranh (Gọi 1 vài trẻ). 

- Trẻ gạch chân chữ giống nhau.

- Giới thiệu chữ ư (viết in thường) Mời vài trẻ đọc chữ vừa tìm

- Trẻ  đọc đồng dao: kéo cưa lửa xẻ kết hợp chuyển đội hình

Hoạt động 2: 

- Trẻ chơi trò chơi, khi nghe cô phát âm chữ nào, trẻ chọn thẻ từ có chứa âm đó.

- Chia trẻ thành 3 đội, lần lượt mỗi trẻ chạy lên gạch dưới chữ vừa học. 

- Thực hiện bài tập đồ chữ  u, ư trong sách bài tập  của trẻ (Cô tập trung hướng dẫn trẻ).
NHƯỜNG NHỊN 
1. Mục đích yêu cầu

- Trẻ biết cách nhường nhịn khi chơi với bạn
II. Chuẩn bị:
- Câu chuyện: “Đôi bạn nhỏ”. Nhạc trò chơi
- Ảnh minh họa nội dung “nên” và “không nên” khi chơi cùng bạn.
- Bảng, các hình ảnh giúp đỡ bạn, tranh giành đồ chơi với bạn....
- Máy tính, 
III. Tổ chức hoạt động:
Hoạt động 1: 
-  Trẻ đọc  bài thơ “Bạn mới”.
- Trò chuyện về nội dung bài thơ: 
- Trò chuyện về chủ đề “Chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau”
- Cho trẻ khám phá hộp quà bí mật, giới thiệu cho trẻ quan sát một số hình ảnh bạn bè trong lớp chưa biết nhường nhịn nhau: tranh giành đồ chơi, bắt nạt bạn bè và một số hình ảnh bạn bè yêu thương, đoàn kết, biết chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau.
+ Đây là hình ảnh gì? Hành vi này là đúng hay sai?
+ Nếu con là bạn nhỏ trong hình ảnh con sẽ làm gì khi bạn khóc nhè?
+ Bạn nào trong bức ảnh con thấy chưa ngoan? Vì sao?
+ Trong các bức ảnh trên con thích việc làm của bạn nào nhất? Vì sao?
+ Đã là bạn bè thì các con phải chơi với nhau như thế nào?
+ Ở lớp con thích chơi với bạn nào? Vì sao?
- Cho trẻ xem 1 số tình huống để trẻ giải quyết:
+ Hình ảnh nào sau đây thể hiện sự giúp đỡ bạn?
+ Hình ảnh nào sau đây tương ứng với hành động các con không nên làm?
+ Khi lớp có bạn mới đến học thì các con sẽ làm gì?
- Như thế nào thì được gọi là “Chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau”?
=> Chia sẻ, giúp đỡ lần nhau là biết quan tâm, giúp đỡ, yêu quý bạn bè. Muốn trở thành một người bạn tốt, các con cần biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, biết nhường nhịn, đoàn kết với các bạn của mình và mọi người xung quanh.
Hoạt động 2:
* Trò chơi 1: Bạn nào nhanh trí
- Cô tạo tình huống: Cho trẻ xem một đoạn video câu chuyện “Đôi bạn nhỏ” và cho trẻ giải quyết tình huống bạn Gà con bị Cáo đuổi bắt. Cô gợi ý cho trẻ nghĩ cách giải cứu cho bạn Gà con.
-  Trò chuyện nội dung câu chuyện.
+ Nếu con là vịt thì lúc đó con sẽ làm gì? Cô kể tiếp câu chuyện.
- Cô giáo dục trẻ biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, biết nhường nhịn và đoàn kết với các bạn của mình
* Trò chơi 2: Chung sức
+ Cách chơi: 3 đội sẽ cử đại diện lên thi đua bật qua vật cản để tìm hình ảnh có hành vi đúng và sai dán lên bảng theo yêu cầu của cô.
+ Luật chơi:  Mỗi lần chỉ một bạn bật lên sau đó chạy về cuối hàng và bạn khác lên dán. Đội nào dán đúng và nhiều nhất đội đó chiến thắng..
- Kết thúc
Chạy 18m trong khoảng 5-10 giây

1. Mục đích yêu cầu 

- Củng cố kỹ năng “Đập và bắt bóng tại chỗ”, trẻ biết thực hiện được vận động “Chạy 18m trong khoảng 10 giây”.

2. Chuẩn bị

- Vạch xuất phát, vạch đích.

3. Tiến hành 

a. Khởi động
- Trẻ đi vòng tròn kết hợp đi các kiểu: đi kiễng chân, đi thường, đi gót chân, đi thường, đi khom lưng, chạy chậm, chạy nhanh, nhanh hơn, chạy chậm, đi thường.
b. Trọng động
* Bài tập phát triển chung
+ Động tác tay: Bước chân trái sang trái 1 bước(sang phải) đồng thời tay đưa thẳng ra phía trước (2l / 8N).
+ Động tác chân: Kiễng chân, khuỵu gối, hai tay đưa thẳng lên cao, ra trước (2l / 8N)
+ Động tác bụng: Bước chân sang trái, xoay trái (sang phải, xoay phải) hai tay xoay trái (phải) (2l / 8N).
+ Động tác bật: Bật tách, khép chân tay đưa ra trước, để xuôi (2l / 8N).
* Vận động cơ bản: Chạy 18m trong khoảng 10 giây
- Hôm nay, Cô sẽ dạy cho các con vận động "Chạy 18m trong khoảng 10 giây"
- Cho trẻ nhắc lại tên vận động (3, 4 trẻ)
- Cô chạy cho trẻ xem.

- Cô vừa chạy, vừa phân tích:

+ TTCB: Cô đứng dưới vạch xuất phát, khi có hiệu lệnh chuẩn bị, cô chống hai tay xuống đất, chân hơi khuỵu, khi có hiệu lệnh chạy cô chạy thật nhanh về đích trong khoảng 10 giây.
- Cô mời 1-2 trẻ khá lên thực hiện.
- Cho cả lớp thực hiện. Cô sửa sai khuyến khích trẻ.
(Trẻ yếu, nhút nhát cho thực hiện thêm nhiều lần, khích lệ trẻ).

- Cho cả lớp thực hiện lại  2, 3 lần 

* Trò chơi: “Đập và bắt bóng tại chỗ”
- Hôm nay, Cô sẽ cho các con chơi trò chơi “Đập và bắt bóng tại chỗ
- Cô hướng dẫn cách chơi: Trẻ chia thành 2 đội, mỗi trẻ 1 quả bóng Đập và bắt bóng tại chỗ
* Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng, hít thở.
